
Phụ lục 

DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM  

THU HỒI HIỆU LỰC BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
 (Kèm theo Công văn số           /ATTP-QLATTP ngày      /3/2026  

của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh) 

 

 TT 

Số tự công bố, mã 

số hồ sơ/ ngày tự 

công bố 

Tên sản phẩm 
Doanh nghiệp tự 

công bố, địa chỉ 

Số văn bản 

thu hồi 

1.  

64/K-BIG VN/2026; 

000.02.19.h26-

260212-0107 

Thực phẩm bổ sung 

Vegemil sữa đậu nành 

Socola giàu đạm Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

K-Big Việt Nam 

23/TB-

CCATVSTP 

2.  

63/K-BIG VN/2026; 

000.02.19.h26-

260212-0105 

Thực phẩm bổ sung 

Vegemil sữa đậu nành 

đậu đen giàu đạm 

3.  

18/VIDS/2025; 

000.02.19.h26-

250922-0014 

IMCDeltaImmune 

Viện thực phẩm 

chức năng; địa 

chỉ: Tầng 14 

Cung trí thức 

thành phố Hà 

Nội, số 1 Tôn 

Thất Thuyết, 

phường Nghĩa 

Đô, thành phố Hà 

Nội 

24/TB-

CCATVSTP 

4.  

05/VIDS/2025; 

000.02.19.h26-

250331-0014 

ImmunebioV 

5.  

11/VIDS/2024; 

000.02.19.h26-

240827-0006 

Embio VIDS HD 

6.  

11/VIDS/2024; 

000.02.19.h26-

221019-0018 

Nguyên liệu thực phẩm 

L.acidophilus – VIDS 

30B 

7.  

42/VIDS/2022; 

000.02.19.h26-

2221019-0015 

Nguyên liệu thực phẩm 

L.reuteri – VIDS 3B 

8.  

34/VIDS/2022; 

000.02.19.h26-

220820-0018 

Nguyên liệu thực phẩm 

L.PLANTERUM – VIDS 

10B 

9.  
10/VIDS/2022; 

22.01.100.37626 
IMCDeltaImmune K 

10.  
07/VIDS/2022; 

22.01.100.37589 
B.subtilis- VIDS 20B HD 

11.  
06/VIDS/2022; 

22.01.100.37418 

B.coagulans-VIDS 20B 

HD 
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 TT 

Số tự công bố, mã 

số hồ sơ/ ngày tự 

công bố 

Tên sản phẩm 
Doanh nghiệp tự 

công bố, địa chỉ 

Số văn bản 

thu hồi 

12.  
02/VIDS/2022; 

22.01.100.37270 
Nattokinase-VIDS 330 

Viện thực phẩm 

chức năng; địa 

chỉ: Tầng 14 

Cung trí thức 

thành phố Hà 

Nội, số 1 Tôn 

Thất Thuyết, 

phường Nghĩa 

Đô, thành phố Hà 

Nội 

24/TB-

CCATVSTP 
13.  

01/VIDS/2022; 

22.01.100.37055 
B.clausii- VIDS 20B HD 

14.  
01/IMC/2022; 

22.05.100.41602 

Nguyên liệu thực phẩm 

LactophilusIMC 

Công ty TNHH tư 

vấn y dược Quốc 

tế; địa chỉ: Số 9 

Lô A, tổ 100 

Hoàng Cầu, 

phường Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

25/TB-

CCATVSTP 

15.  
02/IMC/2022; 

22.05.100.41605 

Nguyên liệu thực phẩm 

LactonosusIMC 

16.  
03/IMC/2022; 

22.05.100.41603 

Nguyên liệu thực phẩm 

LactocaseiIMC 

17.  
04/IMC/2022; 

22.05.100.41604 

Nguyên liệu thực phẩm 

LactomentumIMC 

18.  
05/IMC/2022; 

22.05.100.41592 

Nguyên liệu thực phẩm 

BacigulansIMC 

19.  
06/IMC/2022; 

22.05.100.41593 

Nguyên liệu thực phẩm 

BacillustilisIMC 

20.  
08/IMC/2022; 

22.05.100.41598 

Nguyên liệu thực phẩm 

ImmuneGammaZ 

21.  
09/IMC/2022; 

22.05.100.41599 

Nguyên liệu thực phẩm 

ImmumeSoyz 

22.  
10/IMC/2022; 

22.05.100.41597 

Nguyên liệu thực phẩm 

ImmuBeans 

23.  
11/IMC/2022; 

22.05.100.41595 

Nguyên liệu thực phẩm 

BacillustilisIMC 20B 

24.  
31/IMC/2022; 

000.02.19.H26-

251010-0022 

Nguyên liệu thực phẩm 

DeltaImmunes 
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 TT 

Số tự công bố, mã 

số hồ sơ/ ngày tự 

công bố 

Tên sản phẩm 
Doanh nghiệp tự 

công bố, địa chỉ 

Số văn bản 

thu hồi 

25.  
32/IMC/2022; 

000.02.19.H26-

251010-0002 

Nguyên liệu thực phẩm 

ImmuneGammaZ 

Công ty TNHH tư 

vấn y dược Quốc 

tế; địa chỉ: Số 9 

Lô A, tổ 100 

Hoàng Cầu, 

phường Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

25/TB-

CCATVSTP 

26.  
38/IMC/2022; 

000.02.19.H26-

251010-0023 

Nguyên liệu thực phẩm 

ImmuneSoyz (chiết xuất 

từ đạu tương lên men) 

27.  
000.02.19.H26-

231230-0016 

Thực phẩm bổ sung An 

Giác Tây Bắc 

Công ty TNHH 

DP Thảo Dược 

Thiên Nhiên 

Green Phar 

26/TB-

CCATVSTP 

28.  
000.02.19.H26-

221221-0022 

Thực phẩm bổ sung A 

TRITAYBAC 

29.  
000.02.19.H26-h26-

221217-0035 

Thực phẩm bổ sung A 

TRĨ TÂY BẮC 

30.  20.08.100.21587 Trà ATISO 

31.  

29/BEERPLAZA 

HOLDING VIỆT 

NAM/2022; 

000.02.19.h26-

220813-0004 

Phụ gia thực phẩm 

POLYCEL PS30 

Công ty TNHH 

Beerplaza 

Holding Việt 

Nam 

27/TB-

CCATVSTP 

32.  
04/MeadJohnson/20

25; 15/12/2024 

Thực phẩm bổ sung 

Enfagrow A+ NeuroPro 3 

C-Sec 

Chi nhánh Công 

ty TNHH Mead 

Johnson (Việt 

Nam) tại Hà Nội 

28/TB-

CCATVSTP 

33.  
01/V&JPARTNER/

2023; 01/8/2023 

Thực phẩm bổ sung 

HAMPROBIOTICS Công ty TNHH 

V&J Parter; địa 

chỉ: Căn hộ 

C21910, tòa C2, 

dự án 

D’.Capitale, số 

119 Trần Duy 

Hưng, phường 

Yên Hòa, TP Hà 

Nội 

29/TB-

CCATVSTP 

34.  
1/V&JPARTNER/2

024; 22/3/2024 

Thực phẩm bổ sung Sữa 

Prebitics bareun mokjang 

vị chuối 

35.  
2/V&JPARTNER/2

024; 22/3/2024 

Thực phẩm bổ sung Sữa 

Prebitics bareun mokjang 

vị dâu 

36.  
3/V&JPARTNER/2

024; 22/3/2024 

Thực phẩm bổ sung Nước 

uống Bareun mokjang 

lactic 

37.  
02/V&JPARTNER/

2025; 31/3/2025 

Thực phẩm bổ sung Nước 

uống Sorbet Cầu Vồng 
Công ty TNHH 

V&J Parter; địa 

29/TB-

CCATVSTP 
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 TT 

Số tự công bố, mã 

số hồ sơ/ ngày tự 

công bố 

Tên sản phẩm 
Doanh nghiệp tự 

công bố, địa chỉ 

Số văn bản 

thu hồi 

38.  
03/V&JPARTNER/

2025; 31/3/2025 

Thực phẩm bổ sung Nước 

uống Xoài Tango 

chỉ: Căn hộ 

C21910, tòa C2, 

dự án 

D’.Capitale, số 

119 Trần Duy 

Hưng, phường 

Yên Hòa, TP Hà 

Nội 

39.  
04/V&JPARTNER/

2025; 31/3/2025 

Thực phẩm bổ sung Nước 

uống Sữa chua Táo 

40.  
05/V&JPARTNER/

2025; 31/3/2025 

Thực phẩm bổ sung Nước 

uống Sữa chua Đào 

41.  
01/ANPHAT/2024; 

000.02.19.h26-

241004-0003 

Thực phẩm bổ sung 

PREMILAC PLUS 

CANXI 

Công ty TNHH 

Thương mại Dinh 

dưỡng An Phát; 

địa chỉ: Cụm kho 

số 8 Đền Lừ, 

phường Tương 

Mai, TP Hà Nội 

30/TB-

CCATVSTP 

42.  
01/ANPHAT/2023; 

10/01/2023 

Thực phẩm bổ sung Thức 

uống dinh dưỡng 

Premilac+Fresh hương 

cam tươi 

43.  
02/ANPHAT/2023; 

10/01/2023 

Thực phẩm bổ sung Thức 

uống dinh dưỡng 

Premilac+Fresh hương 

dâu tươi 

44.  
05/ANPHAT/2022; 

20/7/2022 

Thực phẩm bổ sung 

PREMILAC PLUS 

GLUCER 

45.  
03/ANPHAT/2022; 

20/7/2022 

Thực phẩm bổ sung 

PREMILAC PLUS 

BONE 

46.  
04/ANPHAT/2022; 

20/7/2022 

Thực phẩm bổ sung Thức 

uống dinh dưỡng 

Premilac plus sure 

47.  
01/2022/ANPHAT; 

11/3/2022 

Thực phẩm bổ sung 

PREMILAC + PEDIA 

48.  
02/2022/ANPHAT; 

11/3/2022 

Thực phẩm bổ sung 

PREMILAC + GROW IQ 

49.  
07/VTM/2024; 

10/06/2024 

Chất làm dày tổng hợp 

Mochi snow mei niang 

ZP-401 

Công ty Cổ phần 

VTM Group 

(địa chỉ: Đường 

HN-HY, thôn 

Chấn Đông, xã 

91/TB-

ATTP 

50.  
08/VTM/2024; 

10/06/2024 
Chất làm dày tổng hợp 

Mochi Q xue mei niang 
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 TT 

Số tự công bố, mã 

số hồ sơ/ ngày tự 

công bố 

Tên sản phẩm 
Doanh nghiệp tự 

công bố, địa chỉ 

Số văn bản 

thu hồi 

ZP-401B Hoàn Long, tỉnh 

Hưng Yên) 

51.  
09/VTM/2024; 

10/06/2024 

Chất làm dày tổng hợp 

Dannyston Y-3016 

Công ty Cổ phần 

VTM Group 

(địa chỉ: Đường 

HN-HY, thôn 

Chấn Đông, xã 

Hoàn Long, tỉnh 

Hưng Yên) 

91/TB-

ATTP 

52.  
10/VTM/2024; 

10/06/2024 

Chất làm dày tổng hợp 

Dannyston Y-1511 

53.  
11/VTM/2024; 

10/06/2024 

Chất làm dày tổng hợp 

Dannyston Y-1517 

54.  
12/VTM/2024; 

10/06/2024 

Chất làm dày tổng hợp 

Dannyston Y-2000 

55.  
14/VTM/2024; 

10/06/2024 

Chất làm dày tổng hợp 

Dannyston Y-9066 

56.  
17/VTM/2024; 

13/06/2024 

Chất làm dày tổng hợp 

Dannyston CP-2018 

57.  
29/VTM/2024; 

16/10/2024 

Dầu nhũ hóa tổng hợp 

Dannyston RO-11 

58.  
30/VTM/2024; 

16/10/2024 

BAOTAO-1000: Chất cải 

thiệ siêu mạnh dành hco 

bánh mì, hỗn hợp enzyme 

và chất nhũ hóa 
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